
TT Mã HV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 157231000 Võ Thị Thu Cúc 01/12/1978 Long An Chăm sóc giảm nhẹ

2 157231001 Trần Phúc Hữu 03/08/1995 Tây Ninh Chăm sóc giảm nhẹ

3 157231002 Trần Thanh Nhã 07/04/1995 TP. Hồ Chí Minh Chăm sóc giảm nhẹ

4 157231003 Huỳnh Duy Quang 27/10/1994 TP. Hồ Chí Minh Chăm sóc giảm nhẹ

5 157231004 Trần Thị Thanh Thúy 15/03/1990 Đồng Nai Chăm sóc giảm nhẹ

6 157231005 Sơn Phan Trường An 28/06/1995 Cà Mau Chẩn đoán hình ảnh

7 157231006 Nguyễn Hồng Bảo 03/11/1996 Hậu Giang Chẩn đoán hình ảnh

8 157231007 Lê Văn Bình 11/04/1995 Thừa Thiên Huế Chẩn đoán hình ảnh

9 157231008 Ating Cang 02/05/1989 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh

10 157231009 Phan Duy Cảnh 19/09/1993 Hải Phòng Chẩn đoán hình ảnh

11 157231010 Nguyễn Bùi Việt Cường 13/09/1993 Kon Tum Chẩn đoán hình ảnh

12 157231011 Đoàn Thị Thúy Diễm 11/10/1993 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh

13 157231013 Lê Nguyễn Trung Đức 05/01/1994 TP. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh

14 157231012 Hoàng Thành Đức 10/07/1994 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh

15 157231014 Cao Thị Thùy Dương 27/11/1994 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh

16 157231015 Đặng Văn Hải 10/11/1993 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh

17 157231016 Huỳnh Thị Kim Hằng 24/09/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

18 157231017 Lữ Tiểu Hào 24/09/1995 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh

19 157231018 Huỳnh Công Hậu 05/06/1994 Bến Tre Chẩn đoán hình ảnh

20 157231019 Hoàng Thị Hiền 05/03/1992 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh

21 157231020 Đồng Minh Hiển 02/02/1990 Thái Nguyên Chẩn đoán hình ảnh

22 157231021 Ninh Khiết Hoàng 16/10/1992 TP. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh

23 157231022 Nguyễn Thị Hương 22/01/1992 Hà Tây Chẩn đoán hình ảnh

24 157231023 Phạm Trần Khánh Hương 22/11/1995 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh

25 157231024 Châu Ngọc Khánh 29/01/1989 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh

26 157231025 Hồ Lê Bá Khánh 10/04/1995 Quảng Trị Chẩn đoán hình ảnh

27 157231026 Kiều Mạnh Khương 17/03/1995 Long An Chẩn đoán hình ảnh

28 157231027 Lê Ngọc Hoàng Kim 26/07/1990 TP. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh

29 157231028 Đoàn Anna Lâm 15/09/1994 CHLB Đức Chẩn đoán hình ảnh

30 157231029 Nguyễn Sỹ Tùng Lâm 22/02/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

31 157231031 Đặng Phạm Thùy Linh 15/05/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

32 157231030 Bùi Thị Tài Linh 16/09/1995 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh

33 157231032 Vũ Thị Lợi 10/08/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

34 157231033 Nguyễn Đăng Long 20/10/1995 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh

35 157231034 Nguyễn Quang Trần Long 04/03/1995 Bình Thuận Chẩn đoán hình ảnh

36 157231035 Trịnh Tiểu Mi 14/09/1994 Bạc Liêu Chẩn đoán hình ảnh

37 157231036 Đỗ Viết Minh 20/11/1992 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh

38 157231037 Nguyễn Thị Thái Nguyên 28/05/1995 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh
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39 157231038 Lê Thị Ny Ny 20/06/1993 Đà Nẵng Chẩn đoán hình ảnh

40 157231039 Lê Thị Oanh 20/11/1993 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh

41 157231040 Cái Thị Mỹ Phụng 07/04/1993 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh

42 157231041 Ngô Hoàng Minh Phương 14/07/1993 TP. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh

43 157231042 Nguyễn Cường Quốc 25/08/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

44 157231043 Nguyễn Thị Quy 05/05/1993 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

45 157231044 Nguyễn Kim Quý 25/07/1993 Quảng Nam Chẩn đoán hình ảnh

46 157231045 Nguyễn Lê Thanh Quyên 26/09/1989 Khánh Hòa Chẩn đoán hình ảnh

47 157231046 Lê Quang Quyết 29/01/1993 Quảng Bình Chẩn đoán hình ảnh

48 157231047 Phan Ngọc Sơn 01/06/1995 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh

49 157231048 Lê Ngọc Đan Thanh 05/02/1994 TP. Hồ Chí Minh Chẩn đoán hình ảnh

50 157231049 Phan Thị Nhã Thi 12/02/1991 Đắk Nông Chẩn đoán hình ảnh

51 157231050 Võ Thị Kim Thoa 01/06/1993 Tiền Giang Chẩn đoán hình ảnh

52 157231051 Lê Thị Hoài Thu 22/12/1994 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

53 157231053 Nguyễn Thị Anh Thư 27/08/1995 Quảng Ngãi Chẩn đoán hình ảnh

54 157231052 Nguyễn Lan Thư 09/01/1995 Bình Định Chẩn đoán hình ảnh

55 157231054 Cao Thị Thu Thủy 16/11/1995 Đắk Lắk Chẩn đoán hình ảnh

56 157231055 Nguyễn Ngọc Tính 20/03/1988 Đồng Tháp Chẩn đoán hình ảnh

57 157231056 Trần Thị Ngọc Trâm 04/05/1995 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh

58 157231057 Mai Thị Quỳnh Trang 28/08/1995 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh

59 157231058 Hồ Thị Trúc 10/11/1989 Nghệ An Chẩn đoán hình ảnh

60 157231059 Mai Trung Trực 22/02/1994 Phú Yên Chẩn đoán hình ảnh

61 157231060 Nguyễn Thị Hoài Vân 05/10/1995 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh

62 157231061 Trần Thị Viên 13/08/1992 Lâm Đồng Chẩn đoán hình ảnh

63 157231062 Phùng Khánh Vinh 14/10/1994 Gia Lai Chẩn đoán hình ảnh

64 157231063 Lê Thị Vui 05/08/1993 Thanh Hóa Chẩn đoán hình ảnh

65 157231064 Phạm Thị Phương Vy 03/12/1995 Đồng Nai Chẩn đoán hình ảnh

Hiện diện:

Vắng mặt: 

Tổng số bài thi:

Cán bộ coi thi 1:

(Ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2:

(Ký tên, ghi họ tên)

Ấn định danh sách có 65 (sáu mươi lăm) học viên.
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